
HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

1  Sùng A Dũng 20/6/2006
Đề Dê, Sá Tổng 

Mường Chà
Mông

Sùng A Có: Đề Dê, Sá 

Tổng, Mường Chà
PTDTNT Tỉnh 2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.75 8.75 8.75 25.25 2 0.48 27.73 0835358374

2 Ly Thị Sênh 17/2/2006
Thôn 1, Lao Xả 

Phình, Tủa Chùa
Mông x

Ly A Chua

Thôn 1, Lao Xả Phình, 

Tủa Chùa

PTDTNT THPT 

Tủa Chùa
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.75 8 9.5 25.25 2 0.48 27.73 0943132952

3 Lò Thị Hoa 13/7/2006
Phiêng Vai, Nậm 

Kè, Mường Nhé
Thái x

Lò Văn Hiếu: Phiêng 

Vai, Nậm Kè, Mường 

Nhé

THPT Thành 

Phố Điện Biên 

Phủ

2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.75 8 9.25 25 2 0.5 27.50 0889137206

4 Lò Thị Hà Vy 27/11/2006
Na Tông 1, Na 

Tông, Điện Biên
Thái x

Lò Văn Sơn: Na Tông 

1, Na Tông, Điện Biên

THPT Mường 

Nhà
2024 Giỏi Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.5 7.75 9.75 25 2 0.5 27.50 0346414374

5 Chu Thị Dung 28/1/2006

Sen Thượng, Sen 

Thượng, Mường 

Nhé

Hà Nhì x

Lường Văn Thượng: 

Sen Thượng, Sen 

Thượng, Mường Nhé

PTDTNTTHPT 

Mường Nhé
2024 Giỏi Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.5 9 8.5 25 2 0.5 27.50 0325907893

6 Lầu A Của 2/9/2005

Bản Pa Soan 1, 

Huổi Mí, Mường 

Chà

Mông

Lầu Giống Chìa: Bản 

Pa Soan 1, Huổi Mí, 

Mường Chà

PTDTNTTHPT 

Mường Chà
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.25 9 8.75 25 2 0.5 27.50 0915658962

7 Thào A Thông 29/10/2006

Ngã ba, Mường 

Toong, Mường 

Nhé

Mông

Thào A Sở

Ngã ba, Mường 

Toong, Mường Nhé

PTDTNT THPT 

Mường Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.75 8.75 8.5 25 2 0.50 27.50 0826331443

8 Sủng Thị Dế 8/5/2003

Nậm Ngám C, Pu 

Nhi, Điện Biên 

Đông

Mông x

Sùng A Của

Nậm Ngám C, Pu Nhi, 

Điện Biên Đông

PTDTNT THPT 

Điện Biên Đông
2021 Giỏi Tốt Học bạ C00 8.1 8.4 8.3 24.8 2 0.52 27.32 0359229726

9 Quàng Văn Phúc 15/8/2006
Nà Sa, Mường 

Đun, Tủa Chùa
Thái

Quàng Văn Hoan: Nà 

Sa, Mường Đun, Tủa 

Chùa

THCS&THPT 

Quyết Tiến
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 8 8.25 8.5 24.75 2 0.525 27.28 0326070052

10 Giàng A Hà 20/1/2006
Thôn 3, Sính 

Phình, Tủa Chùa
Mông

Giàng A Giống: Thôn 

3, Sính Phình, Tủa 

Chùa

THPT Tủa Chùa 2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.5 8.25 9 24.75 2 0.525 27.28 0847562109

11 Lò Thị Thanh Thanh 01/12/2006
Sái Ngoài, Quài 

Cang, Tuần Giáo
Thái x

Phạm Văn Đào

Sái Ngoài, Quài Cang, 

Tuần Giáo

PTDTNT tỉnh 2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 8.75 7.75 8.25 24.75 2 0.53 27.28 0372312879

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN  NĂM 2024

( Kèm theo Thông báo số 3066/TB-SGD ĐT ngày 05/11/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc Nữ
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

ĐT liên hệ

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
Tổng 

điểm
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HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

TT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc Nữ
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

ĐT liên hệ

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
Tổng 

điểm

12 Lò Thị Duyên 28/11/2006

Tổ 3, Thị trấn 

Điện Biên Đông, 

Điện Biên Đông

Thái x

Lò Văn Hiền: Tổ 3, 

Thị trấn Điện Biên 

Đông, Điện Biên Đông

THPT Trần Can 2024 Giỏi Tốt Học bạ C00 7.5 8.5 8.7 24.7 2 0.53 27.23 0702072745

13 Phàn Lai Ây 20/8/2006
Pá Mỳ 2, Pá Mỳ, 

Mường Nhé
Dao x

Phàn Láo San: Pá Mỳ 

2, Pá Mỳ, Mường Nhé

THPT Mường 

Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.5 7.75 9.25 24.5 2 0.55 27.05 0337149594

14 Lò Văn Nghị 10/5/2005

Mường Luân 1, 

Mường Luân, 

Điện Biên Đông

Lào

Lò Văn Tiến 

Mường Luân 1, 

Mường Luân, Điện 

Biên Đông

THPT Mường 

Luân
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.25 9.25 8.25 24.75 2 0.58 27.33 358300544

15 Thào Ngọc Quyết 24/6/2004

Phiêng Bung, 

Mường Báng, Tủa 

Chùa

Mông

Thào A Lểnh: Phiêng 

Bung, Mường Báng, 

Tủa Chùa

PTDTNT THPT 

huyện Tủa Chùa
2022 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.25 9.25 8.25 24.75 2 0.58 27.33 0326681645

16 Giàng A Hà 20/10/2005
Cáng Tỷ, Sín 

Chải, Tủa Chùa
Mông

Giàng A Chư: Cáng 

Tỷ, Sín Chải, Tủa 

Chùa

PTDTNT Tỉnh 2023 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.25 8.75 9 24 2 0.6 26.6 0828322058

17 Giàng A Tuấn 20/6/2006
Thôn 2, Sính 

Phình, Tủa Chùa
Mông

Giàng A Phong: Thôn 

2, Sính Phình, Tủa 

Chùa

THPT Tủa Chùa 2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.5 7.75 8.75 24 2 0.6 26.60 0333784380

18
Quàng Thị Như 

Nguyệt
7/12/2006

Bản Có, Mường 

Lạn, Mường Ảng
Thái x

Quàng Văn Doan: Bản 

Có, Mường Lạn, 

Mường Ảng

PTDTNTTHPT 

Mường Ảng
2024 Giỏi Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 8 7 8.75 23.75 2 0.625 26.38 0835757145

19 Lường Thị Thu Thảo 2/10/2006
Co Có, Ẳng Tở, 

Mường Ảng
Thái x

Lường Văn Củng: Co 

Có, Ẳng Tở, Mường 

Ảng

THPT Mường 

Ảng
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.75 7.75 8.25 23.75 2 0.625 26.38 0355656062

20 Phàng Thị Nhìa 01/5/2006

Dư O A, Noong 

U, Điện Biên 

Đông

Mông x

Phàng A Pô, 

Dư O A, Noong U, 

Điện Biên Đông

PTDTNT THPT 

Điện Biên Đông
2024 Giỏi Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 8.25 8 7.5 23.75 2 0.63 26.38 0819504192

21 Lầu A Gia 04/10/2005

Bản Nậm Xả. 

Mường Toong, 

Mường Nhé

Mông

Lầu A Thề

Bản Nậm Xả. Mường 

Toong, Mường Nhé

PTDTNT THPT 

Mường Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

A00 7.4 8.25 8 23.65 2 0.64 26.29 0973210556

22 Lò Thị Thu Hiền 3/6/2005
Bản Giáng, Quài 

Nưa, Tuần Giáo
Thái x

Lò Văn Nam: Bản 

Giáng, Quài Nưa, Tuần 

Giáo

PTDTNTTHPT 

Tuần Giáo
2023 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.25 8.25 9 23.5 2 0.65 26.15 0987193418

23 Giàng Thị Phượng 16/11/2006

Bản Khua Trá, 

Phình Sáng, Tuần 

Giáo

Mông x

Giàng A Páo: Bản 

Khua Trá, Phình Sáng, 

Tuần Giáo

THPT Mùn 

Chung
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 8.25 7.25 7.75 23.25 2 0.68 25.93 086243940
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HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

TT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc Nữ
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

ĐT liên hệ

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
Tổng 

điểm

24 Lò Thị Hiên 17/1/2006

Bản Đại, Luân 

Giói, Điện Biên 

Đông

Thái x

Lò Văn Thanh

Bản Đại, Luân Giói, 

Điện Biên Đông

THPT Mường 

Luân
2024 Giỏi Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 8 7 8 23 2 0.7 25.70 0346346591

25 Vì Thị Pàng 8/3/2006
Thôn 2, Sính 

Phình, Tủa Chùa
Mông x

Vì A Như

Thôn 2, Sính Phình, 

Tủa Chùa

THPT Tủa Chùa 2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 8.25 6 8.75 23 2 0.70 25.70 0833421743

26 Lỳ A Nam 27/7/2005
Bản Phố, Trung 

Thu, Tủa Chùa
Mông

Lỳ A Páo; Bản Phố, 

Trung Thu, Tủa Chùa

PTDTNTTHPT 

Tủa Chùa
2023 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.5 7.75 8.25 22.5 2 0.75 25.25 0393164360

27 Lò Thị Nhung 23/7/2006
Na Lai, Luân Giói, 

Điện Biên Đông
Thái x

Lò Văn Pâng: Na Lai, 

Luân Giói, Điện Biên 

Đông

PTDTNTTHPT 

Điện Biên Đông
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.5 5.75 9.25 22.5 2 0.75 25.25 03786690107

28 Lò Thị Dung 19/7/2006
Huổi Sứa, Ẳng 

Cang, Mường Ảng
Thái x

Lò Văn Khoa: Huổi 

Sứa, Ẳng Cang, 

Mường Ảng

THPT Mường 

Ảng
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.25 7.5 7.75 22.5 2 0.75 25.25 0346419287

29 Toán Kim Thanh 7/4/2006
Đoàn Kết, Chung 

Chải, Mường Nhé
Hà Nhì x

Toán Xá Hừ: Đoàn 

Kết, Chung Chải, 

Mường Nhé

PTDTNTTHPT 

Mường Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.25 7.5 8.5 22.25 2 0.75 25.00 0358508729

30 Thào Thị Pàng 25/9/2004

Phiêng Bung, 

Mường Báng, Tủa 

Chùa

Mông x

Thào A Khua

Phiêng Bung, Mường 

Báng, Tủa Chùa

PTDTNT THPT 

Tủa Chùa
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.5 8 7.75 22.25 2 0.75 25.00 0375934860

31 Quàng Văn Trường 10/10/2005
Phiêng Quảng, Xá 

Nhè, Tủa Chùa
Kháng

Quàng Văn Hùng: 

Phiêng Quảng, Xá 

Nhè, Tủa Chùa

PTDTNTTHPT 

Tủa Chùa
2023 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.5 7.25 7.25 22 2 0.75 24.75 0362997983

32 Lò Thị Hồng 20/2/2005
Bản Giăng, Quài 

Cang, Tuần Giáo
Thái x

Lò Văn Biên: Bản 

Giăng, Quài Cang, 

Tuần Giáo

THPT Tuần 

Giáo
2023 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7 7.25 7.75 22 2 0.75 24.75 0382543533

33 Lù Thị Ngọc 26/4/2006
Cói Bánh, Ẳng 

Cang, Mường Ảng
Thái x

Lù Văn Hoan: Cói 

Bánh, Ẳng Cang, 

Mường Ảng

PTDTNTTHPT 

Mường Ảng
2024 Giỏi Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

A00 7.2 6.5 8.25 21.95 2 0.75 24.70 0386993581

34 Lường Thị Hà 23/2/2006

Bản Cang, Chiềng 

Sơ, Điện Biên 

Đông

Thái x

Lường Văn Phớ: Bản 

Cang, Chiềng Sơ, Điện 

Biên Đông

THPT Mường 

Luân
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.5 6.5 8.75 21.75 2 0.75 24.50 0366042420

35 Thào Thị Hương 10/8/2006

Bản Tà Hàng, 

Mường Toong, 

Mường Nhé

Mông x

Thào A Xì: Bản Tà 

Hàng, Mường Toong, 

Mường Nhé

PTDTNTTHPT 

Mường Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7 6.5 8.25 21.75 2 0.75 24.50 0916744703
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HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

TT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc Nữ
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

ĐT liên hệ

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
Tổng 

điểm

36 Sùng A Nếnh 25/3/2006
Ho Cố, Na Son, 

Điện Biên Đông
Mông

Sùng Bua Đồng

Ho Cố, Na Son, Điện 

Biên Đông

THPT Trần Can 2024 Giỏi Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.75 7 8 21.75 2 0.75 24.50 0337293719

37 Lò Thị Thư 20/1/2006
Sái Ngoài, Quài 

Cang, Tuần Giáo
Thái x

Lò Thị Tâm: Sái 

Ngoài, Quài Cang, 

Tuần Giáo

PTDTNTTHPT 

Tuần Giáo
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.75 7.75 7 21.5 2 0.75 24.25 0399200795

38 Sùng A Hồ 26/4/2006

Thôn Lồng Sử 

Phình, Sín Chải, 

Tủa Chùa

Mông

Sùng A Kỷ: Thôn 

Lồng Sử Phình, Sín 

Chải, Tủa Chùa

THCS&THPT 

Tả Sìn Thàng
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.75 7.25 7.5 21.5 2 0.75 24.25 0326857725

39 Tòng Thúy Nga 04/01/2006

Nong Hung, 

Mường Báng, Tủa 

Chùa

Thái x

Tòng Văn Vấn: Nong 

Hung, Mường Báng, 

Tủa Chùa

PTDTNT THPT 

huyện Tủa Chùa
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 5.75 8.5 7.25 21.5 2 0.75 24.25 0943646325

40 Tòng Văn Đoàn 23/10/2004
Phiêng Quảng, Xá 

Nhè, Tủa Chùa
Thái

Tòng Văn Dinh: 

Phiêng Quảng, Xá 

Nhè, Tủa Chùa

PTDTNT THPT 

huyện Tủa Chùa
2022 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 5.5 7.25 8.75 21.5 2 0.75 24.25 0862756302

41 Sủng Thị Pà Dâu 3/1/2006

Háng Giống, Pu 

Nhi, Điện Biên 

Đông

Mông x

Sủng A Tú: Háng 

Giống, Pu Nhi, Điện 

Biên Đông

PTDTNTTHPT 

ĐBĐ
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

A00 6.6 7.5 7 21.1 2 0.75 23.85 0353050259

42 Giàng Lé Pứ 1/4/2006

Bản Đoàn Kết, 

Chung Chải, 

Mường Nhé

Hà Nhì

Giàng Tư Lòng: Bản 

Đoàn Kết, Chung Chải, 

Mường Nhé

PTDTNTTHPT 

Mường Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.5 6 8.5 21 2 0.75 23.75 0333519309

43 Giàng Thị Mai Lan 12/9/2006
Cáng Tỷ, Sín 

Chải, Tủa Chùa
Mông x

Giàng A Chừ

Cáng Tỷ, Sín Chải, 

Tủa Chùa

PTDTNT THPT 

Tủa Chùa
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.25 5.5 8.25 21 2 0.75 23.75 0368763154

44 Chang  Thị Xinh 14/10/2006
Tà Là Cáo, Sính 

Phình, Tủa Chùa
Mông x

Chang A Cở; Tà Là 

Cáo, Sính Phình, Tủa 

Chùa

THPT Tủa Chùa 2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.5 6 7.25 20.75 2 0.75 23.50 0357253533

45 Thào Thị Dương 7/5/2006
Só Chải, Sín Chải, 

Tủa Chùa
Mông x

Thào A Thanh: Só 

Chải, Sín Chải, Tủa 

Chùa

THPT Tủa Chùa 2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7 5.75 7.25 20 2 0.75 22.75 0815053907

46 Hạ Đình Vì 28/5/2006

Tào Xa A, Phì 

Nhừ, Điện Biên 

Đông

Mông

Hạ A Vừ

Tào Xa A, Phì Nhừ, 

Điện Biên Đông

PTDTNT THPT 

huyện Điện Biên 

Đông

2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7 6.25 6.75 20 2 0.75 22.75 0826171020

47 Quàng Thị Thúy Hằng 12/8/2006
Bản Cản, Quài 

Cang, Tuần Giáo
Thái x

Quàng Văn Sơn

Bản Cản, Quài Cang, 

Tuần Giáo

THPT Tuần 

Giáo
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.75 6.5 6.75 20 2 0.75 22.75 0359344667
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HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

TT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc Nữ
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

ĐT liên hệ

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
Tổng 

điểm

48 Lò Hoài Thu 03/5/2006
Tin Tốc, Ẳng 

Nưa, Mường Ảng
Thái x

Lò Thị Tình

Tin Tốc, Ẳng Nưa, 

Mường Ảng

THPT Mường 

Ảng
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.25 6.5 6.25 20 2 0.75 22.75 0776470621

49 Quàng Thành Trung 21/10/2006
Bản Na Ố, Na 

Tông, Điện Biên
Thái

Quang Văn Thim: Bản 

Ổ, Na Tông, Điện Biên

PTDTNTTHPT 

Điện Biên
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 5 7.75 7 19.75 2 0.75 22.50 0328447176

50 Mùa Thị Pàng 17/01/2006
Trung Dình, Huổi 

Lèng, Mường Chà
Mông x

Mùa A Khoa: Trung 

Dình, Huổi Lèng, 

Mường Chà

PTDTNT THPT 

huyện Mường 

Chà

2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.5 6.5 5.75 19.75 2 0.75 22.50 0877945206

51 Thào Thị Chính 12/11/2006
Nậm Là, Mường 

Nhé, Mường Nhé
Mông x

Thào A Di: Nậm Là, 

Mường Nhé, Mường 

Nhé

THPT Mường 

Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7 5.75 6.75 19.5 2 0.75 22.25 0842777146

52 Oàng Chống Soản 8/2/2006

Tả Sìn Thàng, Tả 

Sìn Thàng, Tủa 

Chùa

Hoa

Oảng Dìn Hồng

Tả Sìn Thàng, Tả Sìn 

Thàng, Tủa Chùa

THCS&THPT 

Tả Sìn Thàng
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.75 5 6.75 19.5 2 0.75 22.25 0362863390

53 Lò Xuân Duy 27/7/2006

Mường Mươn 2, 

Mường Mươn, 

Mường Chà

Khơ Mú

Lò Văn Lợi: Mường 

Mươn 2, Mường 

Mươn, Mường Chà

PTDTNTTHPT 

Mường Chà
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7 6.75 5.5 19.25 2 0.75 22.00 0368023858

54 Đinh Ngọc Như 02/02/2006

Phiêng Kham, 

Mường Nhé, 

Mường Nhé

Thái x

Đinh Văn Vững 

Phiêng Kham, Mường 

Nhé, Mường Nhé

PTDTNT THPT 

Mường Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 5.5 6.25 7.5 19.25 2 0.75 22.00 0867922894

55 Lò Văn Mạnh 26/9/2006
Nà Sáy 1, Nà Sáy, 

Tuần Giáo
Thái

Lò Văn Tiến: Nà Sáy 

1, Nà Sáy, Tuần Giáo

THPT Tuần 

Giáo
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6 6 7 19 2 0.75 21.75 0383317218

56 Vàng A Khải 10/2/2006
Háng Khúa, Phình 

Sáng, Tuần Giáo
Mông

Vàng A Lồng 

Háng Khúa, Phình 

Sáng, Tuần Giáo

THPT Tuần 

Giáo
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 5.25 7.25 6.5 19 2 0.75 21.75 0395086591

57 Lò Tiến Đạt 23/1/2006
Xuân Lứa, Mường 

Lạn, Mường Ảng
Thái

Lò Văn Khỏ: Xuân 

Lứa, Mường Lạn, 

Mường Ảng

PTDTNTTHPT 

Mường Ảng
2024 Giỏi Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

A00 7.2 5.25 6.5 18.95 2 0.75 21.70 03385787305

58 Sùng Thị Hoa 21/4/2007
Đề Dê, Sá Tổng 

Mường Chà
Mông x

Sùng A Lông

Đề Dê, Sá Tổng 

Mường Chà

THPT Mường 

Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.75 6 6 18.75 2 0.75 21.50 0846525685

59 Vàng Quốc Trung 20/5/2003
Nậm Tắt 2, Nà 

Bủng, Nậm Pồ
Mông

Vàng A Chu

Nậm Tắt 2, Nà Bủng, 

Nậm Pồ

THPT Tủa Chùa 2021 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6 6.5 6.25 18.75 2 0.75 21.50 0814576653
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HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

TT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc Nữ
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

ĐT liên hệ

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
Tổng 

điểm

60 Giàng Thị Vang 18/3/2006

Ngã Ba, Mường 

Toong, Mường 

Nhé

Mông x

Giàng A Hờ: Ngã Ba, 

Mường Toong, Mường 

Nhé

THPT Mường 

Nhé
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.5 4.75 6.5 17.75 2 0.75 20.50 0914185520

61 Sùng A Chá 09/6/2006
Ma Thì Hồ, 

Mường Chà
Mông

Sùng A Hồ

Pá Mỳ 1, Pá Mỳ, 

Mường Nhé

THPT Mường 

Chà
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.5 4.75 6.25 17.5 2 0.75 20.25 ko có số

62 Giàng Thị Hoa 22/8/2006
Thôn Háng, Sín 

Chải, Tủa Chùa
Mông x

Giàng A Sử, 

Thôn Háng, Sín Chải, 

Tủa Chùa

THCS&THPT 

Tả Sìn Thàng
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7 3.5 6.5 17 2 0.75 19.75 0345624525

63 Mùa Thị Bi A 1/1/2006
Trung Dình, Huổi 

Lóng, Tuần Giáo
Mông x

Mùa A Thàng: Trung 

Dình, Huổi Lóng, Tuần 

Giáo

PT DTNT tỉnh 2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

D01 7.6 7 2.2 16.8 2 0.75 19.55 0878532449

Danh sách có 63 người./.
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